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CẤP 1

GIẢI A

Huyện Bắc Tân UyênC1_052 Nguyễn Hoàng Tân 3ATiểu học Huỳnh Thị Chấu1

Thành phố Tân UyênC1_071 Võ Nguyễn Phương Lam 5.1Tiểu học Uyên Hưng2

Thành phố Tân UyênC1_074 Lê Ngọc Thiên Kim 4.1Tiểu học Tân Phước Khánh A3

Thành phố Tân UyênC1_076 Bồ Hà Thu Ngân 3.5Tiểu học Tân Phước Khánh A4

Thành phố Thuận AnC1_059 Nguyễn Hoàng Như Ngọc 5.3Tiểu học Lý Tự Trọng5

GIẢI B

Thành phố Dĩ An C1_008 Phạm Nguyễn Dương Triều 5.2Tiểu học Dĩ An 1

Thành phố Tân UyênC1_079 Lê Minh Thư 4.11Tiểu học Tân Phước Khánh A2

Thành phố Tân UyênC1_083 Trần Uyên Khánh 5.4Tiểu học Phú Chánh3

Thành phố Thuận AnC1_057 Nguyễn Trường Duy 4.2Tiểu học Hồ Văn Mên4

Thành phố Thuận AnC1_068 Trần Hồ Trang My 5.3Tiểu học Bình Chuẩn 25

GIẢI C

Huyện Bắc Tân UyênC1_051 Lâm Gia Hào Tiểu học Huỳnh Thị Chấu1

Thành phố Tân UyênC1_073 Lương Việt Hưng 4.4Tiểu học Tân Phước Khánh A2

Thành phố Tân UyênC1_075 Huỳnh Ngọc Hương Giang 4.7Tiểu học Tân Phước Khánh A3

Thành phố Tân UyênC1_078 Lê Ngọc Hân 3.8Tiểu học Tân Phước Khánh A4

Thành phố Thủ Dầu MộtC1_097 Phạm Thanh Hiền 4.3Tiểu học Phú Thọ5

GIẢI Khuyến Khích

Huyện Bắc Tân UyênC1_044 Mai Đoàn Anh Khoa 4CTiểu học Huỳnh Thị Chấu1

Huyện Bàu BàngC1_032 Đỗ Lưu Uyển 5.2Tiểu học Lai Uyên 2

Thành phố Dĩ An C1_006 Phạm Ngọc Mai Hân 5.3Tiểu học Đoàn Thị Điểm3

Thành phố Tân UyênC1_077 Khúc Thảo Quyên 2.5Tiểu học Tân Phước Khánh A4

Thành phố Tân UyênC1_080 Huỳnh Nhã Uyên 4.2Tiểu học Tân Phước Khánh A5

Thành phố Tân UyênC1_081 Đặng Thảo Quyên 4.6Tiểu học Tân Phước Khánh A6

Thành phố Tân UyênC1_087 Võ Lê Khả Ái 4.5Tiểu học Phú Chánh7

Thành phố Thuận AnC1_062 Phan Thảo Nghi 4.5Tiểu học An Thạnh8

Thành phố Thuận AnC1_067 Đoàn Vũ Ngân Hà 5.4Tiểu học Lê Thị Trung9

Thành phố Thuận AnC1_069 Vũ Ngọc Cao Sang 5.4Tiểu học Bình Chuẩn 210

Tổng số giải: 25 giải
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